
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA XHH-CTXH-ĐNA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 1156010043 Võ Hoàng Lê Vy 9/9/1992

2 111C690050 Nguyễn Đức Tài 12/00/1992

3 1256012145 Lạc Long Thương 02/03/1994.

4 1256010136 Nguyễn Lê Hưng Thịnh 29/04/1994

5 1156010038 Trần Ngọc Đan Trinh 2/12/1993

6 111C690077 Nguyễn Hoàng Lê Vũ 18/10/1991

7 111C690013 Nguyễn Thị Thu Hà 1/12/1993

8 1256022073 Nguyễn Tấn Phú 13/10/1993

9 1256012143 Nguyễn Thị Hồng Thư 24/11/1994

10 1356020088 Lê Nguyễn Hiếu Tuấn 29/04/1995

11 1056010013 Nguyễn Thị Thanh Huệ 5/9/1992

12 1356022106 Lương Duy 22/08/1993

13 1356022112 Đoàn Thị Hạnh 13/04/1995

14 1356010057 Đặng Đình Thịnh 27/09/1994

15 1256012141 Nguyễn Thị Thanh Thùy 5/12/1986

16 1256012052 Vũ Đức Hợp 6/1/1993

17 1256010071 Đoàn Nhật Linh 28/08/1994

18 1256012044 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10/8/1994

19 1256012056 Trần Văn Huy 6/4/1993

20 1156010034 Nguyễn Đình Quỳnh Thu 18/12/1990

21 1356010070 Nguyễn Thị Ánh Trúc 7/2/1995

22 1356010055 Nguyễn Thị Loan Thảo 10/1/1995

23 1256010037 Võ Thị Điểm 26/06 /1994

24 1357040053 Trần Huỳnh Vy 24/09/1995

25 1356010003 Đào Bảo Anh 3/2/1994

26 1356020086 Nguyễn Thị Huyền Trân 1/2/1994

27 1256012150 Nguyễn Song Toàn 30-01-1994

28 1256022004 Trần Ngọc Bảo 10/11/1992

29 1256012140 Nguyễn Minh Thùy 16/02/1994

30 1256012039 Vũ Thị Ngọc Điệp 22/10/1993

31 1356020065 Nguyễn Thị Thảo 7/10/1994

32 1356022146 Phạm Huỳnh Anh Thi 2/8/1995

33 1256010182 La thế Thanh vy 1/10/1994
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34 1256010125 Đoàn Hữu Thành 4/6/1989

35 1256012186 Đỗ Thị Yến 15/08/1994

36 1256012060 Nguyễn Đỗ Lan Hương 25/ 01/ 1992

37 1256010053 Nguyễn Thị Huê 4/3/1993

38 1356022113 Nguyễn Thị Bé Hênh 8/8/1994

39 1356022164 Phan Thị Tú Uyên 28/08/1994

40 1256012174 Nguyễn Lê Thị Phương Uyên 1/4/1994

41 1356020023 Huỳnh Thị Thúy Hoàng 8/7/1995

42 1356012082 Lê Huy Danh 2/12/1991

43 1156020035 Trần Phước Trường 16/03/1993

44 1256010075 Lê Quang Lộc 2/5/1992

45 1356020058 Nguyễn Thị Phượng 29/11/1995

46 1356020036 Phan Thị Bích Lộc 15/05/1995

47 1256020037 Nguyễn Thị Huyên 3/4/1994

48 1356020029 Nguyễn Đăng Khoa 24/06/1995

49 1156020006 Nguyễn Thị Ngọc Hải 20/6/1993

50 1156010008 Phạm Thị Gấm 16/02/1991

51 1356022103 Dương Nguyễn Linh Chi 11/10/1995

52 1256012169 Huỳnh Anh Tú 18/03/1989


